
 

 
 

   

 Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới!  

 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ & KỸ NĂNG SỐNG XANH TUỆ ĐỨC 
[Địa Chỉ] Khu Đô Thị Thanh Hà, Hà Nội 

[Tổng Đài] 0356.69.69.62 [W] www.clb.truongxanh.edu.vn 

BIỂU PHÍ CLB NGOẠI KHÓA NĂM HỌC 2025 - 2026 

STT TÊN CLB GIỜ HỌC 
THỜI 

LƯỢNG 

HÌNH 

THỨC 

ĐỐI 

TƯỢNG 

SỐ 

BUỔI/ 

TUẦN 

HỌC PHÍ 

TRANG 

PHỤC/ 

HỌC CỤ 

 CÂU LẠC BỘ THỂ THAO 

1 Bóng đá Ca 1: 16h15-17h45 90’ Lớp nhóm Lớp 1- 9 2 
90.000đ/buổi 
1.440.000đ/khóa 

300.000đ 

2 Bóng rổ Ca 1: 16h15-17h45 90’ Lớp nhóm Lớp 1- 9 2 
90.000đ/buổi 
1.440.000đ/khóa 

300.000đ 

3 Võ VOVINAM  Ca 1: 16h15-17h15 60′ Lớp nhóm Lớp 1-9 2 
90.000đ/buổi 
1.440.000đ/khóa 

 300.000đ 

4 Võ Taekwondo Ca 1: 16h15-17h15 60′ Lớp nhóm  Lớp 1-9 2 
90.000đ/buổi 
1.440.000đ/khóa 

500.000đ 
Võ phục + 1 
áo phông 

5 Võ cổ truyền Ca 1: 16h15-17h15 60′ Lớp nhóm Lớp 1-9 2 
90.000đ/buổi 
1.440.000đ/khóa 

300.000 đ 

6 Cầu Lông Ca 1: 16h15-17h15 90’ Lớp nhóm Lớp 1-9 2 
150.000đ/buổi 
2.400.000đ/khóa 

200.000đ 

8 Cờ Vua Ca 1: 16h15-17h45 90’ Lớp nhóm Lớp 1-9 2 
90.000đ/buổi 
1.440.000đ/khóa 

100.000đ 

         

CÂU LẠC BỘ NGHỆ THUẬT 

1 Nhảy Zumba Ca 1: 16h15-17h15 60’ Lớp nhóm Lớp 1- 9 2 
90.000đ/buổi 
1.440.000đ/khóa 

  

2 Mỹ thuật Ca 1: 16h15-17h15 60′ Lớp nhóm Lớp 1- 9 2 
120.000đ/buổi 

1.920.000đ/khóa 
200.000đ 

3 Piano đơn Ca 1: 16h15-17h15 60′ Lớp đơn  Lớp 1- 9 2 
250.000đ/buổi 
4.000.000đ/khóa 

  

4 Piano nhóm Ca 1: 16h15-17h15 60′ Lớp nhóm Lớp 1- 9 2 
150.000đ/buổi 
2.400.000đ/khóa 

  

5 Guitar đơn Ca 1: 16h15-17h15 60′ Lớp đơn  Lớp 3- 9 2 
200.000đ/buổi 

3.200.000đ/khóa 
  

6 Guitar nhóm Ca 1: 16h15-17h15 60′ Lớp nhóm Lớp 3- 9 2 
150.000đ/buổi 
2.400.000đ/khóa 

  

7 Thanh nhạc Ca 1: 16h15-17h15 60′ 
Lớp nhóm 
Lớp đơn  

Lớp 1- 9 2 
150.000đ/buổi 
2.400.000đ/khóa 

  

8 Violin Ca 1: 16h15-17h15 60′ 
Lớp nhóm 

Lớp đơn  
Lớp 3-9 2 

350.000đ/buổi 

4.200.000đ/khóa 
  

CÂU LẠC BỘ CÔNG NGHỆ 

1 
Lập trình (THCS) 
(Python) 

Ca 1: 16h15-17h45 90′ Lớp nhóm Lớp 6- 9 2 
15 buổi 
2.400.000đ/khóa 

  

2 
Lập trình (Tiểu Học) 
(thứ 3 – 5) 

Ca 1: 16h15-17h45 90′ Lớp nhóm Lớp 2- 5 2 
100.000đ/buổi 
1.600.000đ/khóa 

  

3 
STEM trải nghiệm 
(Tiểu học, thứ  2 – 4) 

Ca 1: 16h15-17h45 90′ Lớp nhóm Lớp 2- 5 2 
120.000đ/buổi 
1.920.000đ/khóa 

 100.000đ 

CÂU LẠC BỘ HỌC TIẾNG ANH 

1 
Tiếng Anh Starters, 
Movers, Flyers 

Ca 1: 16h15-17h45 90′  Lớp nhóm Lớp 1-9  2 
175.000đ/buổi 
4.200.000đ/khóa 

 200.000đ 

CÂU LẠC BỘ PHÁT TRIỂN BẢN THÂN KHÁC 

1 Hành trang tuổi Teen Ca 1: 16h15-17h45 90′  Lớp nhóm Lớp 7-8-9 1 720.000đ/khóa   

2 
Cảm xúc và Giáo dục 
giới tính – Tiểu Học 

Ca 1: 16h15-17h45 90′  Lớp nhóm Lớp 1-5 1 720.000đ/khóa   

CLB DÀNH CHO PHỤ HUYNH 

 Tiếng Trung cho PH Online 90’ Lớp nhóm PH 2 100.000đ/buổi  

 Tiếng Anh cho PH Online 90’ Lớp Nhóm PH 2 100.000đ/buổi  

 
CLB Phụ huynh Tỉnh 
Thức 

Online 60’ Cộng đồng PH 2 Miễn Phí  

 


